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                                                                 SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG  CÁC                                                            

      TỔ CHỨC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số:           /TTr-SNV ngày       tháng        năm 2022 của Sở Nội vụ)

ST
T Tên tổ chức hội

Số
giao
năm
2022

Số có mặt
tính đến 15/9/2022 Số

 giao
năm
2023

Ghi
chúViên

 chức

HĐLĐ
theo

NĐ68,
NĐ161

HĐLĐ

1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng cộng 102 56 9 10 102
I Các tổ chức hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh 77 54 9 10 77
1 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật 10 6 2 10
2 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 12 0 0 0 12

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 4 4
Trung tâm hợp tác Hữu nghị 8 8

3 Liên minh hợp tác xã 17 16 1 2 17
4 Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh 1 1 2 1
5 Hội Chữ thập đỏ 11 10 2 4 11
6 Hội Văn học Nghệ thuật 10 10 10
7 Hội Đông y 6 5 2 1 6
8 Hội người mù 3 3 1 3
9 Hội Nhà báo 5 3 1 5

10 Hội Khuyến học 1 1
11 Hội Luật gia 1 1 1
II Các tổ chức hội có tính chất đặc thù cấp huyện 25 2 0 0 25
1 Hội chữ thập đỏ thành phố Hải Dương 2 2
2 Hội chữ thập đỏ thành phố Chí Linh 2 2
3 Hội chữ thập đỏ huyện Nam Sách 2 2
4 Hội chữ thập đỏ thị xã Kinh Môn 3 2 3
5 Hội chữ thập đỏ huyện Kim Thành 2 2
6 Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Hà 2 2
7 Hội chữ thập đỏ huyện Gia Lộc 2 2
8 Hội chữ thập đỏ huyện Ninh Giang 2 2
9 Hội chữ thập đỏ huyện Tứ Kỳ 2 2

10 Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Miện 2 2
11 Hội chữ thập đỏ huyện Bình Giang 2 2
12 Hội chữ thập đỏ huyện Cẩm Giàng 2 2
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      CÁC TỔ CHỨC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo thẩm tra số            /BCTT-BPC ngày           /12/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh)

ST
T Tên tổ chức hội Số giao

năm 2023

Số
 giao năm

2024

Tăng
(giảm)
giữasố
giao
năm

2024 so
với năm

2023

Ghi
chú

1 2 3 4=3-2 5

Tổng cộng 102 102 0
I Các tổ chức hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh77 77 0
1 Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật 10 10
2 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 12 12

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 4 4
Trung tâm hợp tác Hữu nghị 8 8

3 Liên minh hợp tác xã 17 17
4 Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh 1 1
5 Hội Chữ thập đỏ 11 11
6 Hội Văn học Nghệ thuật 10 10
7 Hội Đông y 6 6
8 Hội người mù 3 3
9 Hội Nhà báo 5 5
10 Hội Khuyến học 1 1
11 Hội Luật gia 1 1
II Các tổ chức hội có tính chất đặc thù cấp huyện25 25 0
1 Hội chữ thập đỏ thành phố Hải Dương 2 2
2 Hội chữ thập đỏ thành phố Chí Linh 2 2
3 Hội chữ thập đỏ huyện Nam Sách 2 2
4 Hội chữ thập đỏ thị xã Kinh Môn 3 3
5 Hội chữ thập đỏ huyện Kim Thành 2 2
6 Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Hà 2 2
7 Hội chữ thập đỏ huyện Gia Lộc 2 2
8 Hội chữ thập đỏ huyện Ninh Giang 2 2
9 Hội chữ thập đỏ huyện Tứ Kỳ 2 2
10 Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Miện 2 2
11 Hội chữ thập đỏ huyện Bình Giang 2 2
12 Hội chữ thập đỏ huyện Cẩm Giàng 2 2
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